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- Thí sinh làm trực lên đề thi. 
- Họ và tên thí sinh: 
Câu 1: Kí hiệu [image: image1.png]0,01




có ý nghĩa:

A. Dung sai độ tròn là 0,01mm.
B. Dung sai đô O là 0,01mm.

C. Dung sai độ trụ 0,01mm.
D. Dung sai độ đồng tâm là 0,01mm.
Câu 2: Kí hiệu [image: image2.png]


 có ý nghĩa:

A. Dung sai độ đảo của bề mặt đang xét là 0,03mm so với mặt chuẩn A.
B. Dung sai độ đảo cho phép là 0,03mm.

C. Dung sai độ đảo đối xứng cho phép 0,03mm so với mặt A.

D. Dung sai độ đồng tâm cho phép 0,03mm so với mặt chuẩn A.
Câu 3: Ý nghĩa của lắp lẫn:
[image: image3.wmf]
A. Lắp lẫn lộn các chi tiết.
B. Lắp được bất kỳ chi tiết cùng loại nào vào vị trí của nó mà không cần sửa chữa.
C. Lắp lẫn trục với lỗ có cùng miền dung sai.
D. Lắp lẫn lộn được giữa trục và lỗ có cùng kích thước danh nghĩa.
Câu 4: A14x9x50 là ký hiệu:

A. Then bằng đầu tròn
B. Then hoa
C. Then bằng đầu vuông
D. Then bán nguyệt
Câu 5: Các kiểu lắp lỏng là:

A. Lắp trượt, lắp động, lắp chuyển, lắp chuyển nhẹ, lắp chuyển rộng.

B. Lắp trượt, lắp động, lắp chuyển, lắp chuyển nhẹ, lắp chuyển rộng, lắp tổ hợp.

C. Lắp trượt, lắp động, lắp chuyển, lắp chuyển nhẹ, lắp tổ hợp.

D. Lắp trượt, lắp động, lắp chuyển nhẹ, lắp chuyển rộng, lắp tổ hợp.

Câu 6: Kích thước 
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được sử dụng ở:

A. Bản vẽ lắp.
B. Bản vẽ chế tạo.
C. Bản vẽ chi tiết.
D. Bản vẽ lắp đặt.

Câu 7: Cấp chính xác dùng cho các mối ghép thông dụng là:

A. CCX 1 ( CCX 4
B. CCX 6 ( CCX 8
C. CCX 3 ( CCX 5
D. CCX 4 ( CCX 11

Câu 8:  Điều kiện để có một lắp ghép là:


A. Chỉ có hai chi tiết và có D = d

B. Có ít nhất hai chi tiết và có Dmax = dmin


C. Có ít nhất hai chi tiết và có Dt = dt
D. Có ít nhất hai chi tiết và có D = d

Câu 9: Các mối ghép sau đây mối ghép nào là mối ghép lỏng:

A. H7/k6
B. H7/h6
C. H7/p6
D. H7/n6

Câu 10: Một trục gọi là chánh phẩm khi:

A. dmin   ≤ dt   ≤  dmax
B. dmin  >  dt   > dmax
C. dmin   ≥  dt  ≥ dmax
D. dmin  < dt   <  dmax
Câu 11: Mối lắp ghép chặt theo hệ thống trục có công thức tổng quát là:

A. 
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C. 
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 Câu 12:  Công thức tính dung sai trục.


A. Td = dmax - dmin.





B. Td =dmin - d


C. Td = dmax - d. 





D. Td = ES - ei.

Câu 13: Miền dung sai lắp ghép nào sau đây vừa theo hệ thống lỗ vừa theo hệ thống trục 
A. 
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B. 
[image: image10.wmf]6

7

p

H


C. 
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D. 
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Câu 14: Gọi là lắp trung gian khi:

A. Mối lắp có độ hở cộng độ dôi.
B. Mối lắp có độ hở hoặc độ dôi.

C. Mối lắp có độ hở và độ dôi.
D. Mối lắp có độ hở làm trung gian.
Câu 15: Khi lắp trung gian, đường kính lớn nhất của lỗ bao giờ cũng:

A. Bé hơn đường kính lớn nhất của trục.

B. Bé hơn hay lớn hơn đường kính lớn nhất của trục.

C. Lớn hơn đường kính lớn nhất của trục

D Cả 3 đều sai.

Câu 16: Gọi là lắp chặt khi :

A. dmin       
[image: image13.wmf]£

       Dmax
B. dmin       
[image: image14.wmf]³

        Dmax
C. dmin       >        Dmax
D. dmin       <        Dmax
Câu 17: Cho lắp ghép trụ trơn có kích thước Ø30
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, có Nmax là:

A. Nmax = 14μm
B. Nmax =  1μm
C. Nmax = 35μm
D. Nmax = 22μm

Câu 18: Trong hệ thống lỗ cơ bản, lỗ có sai lệch dưới  là:

A. EI = 0
B. ES =0
C. ei = 0
D. es = 0
Câu 19: Chi tiết lỗ có kích thước D = Ø30JS7 ( EI = - 10µm , ES = + 10µm) Có dung sai là:

A. TD = 30µm
B. TD = 18µm
C. TD = 25µm
D. TD = 20µm

Câu 20: Chi tiết có trục kích thước d = 50f7( es = -25µm , ei= -50µm) Có trị số dung sai là:

A. Td = 25μm
B. Td = 50μm
C. Td = -50μm
D. Td = -25μm
Người ta gia công hàng loạt chi tiết trục có đường kính 20 mm ta sẽ nhận được chi tiết có kích thước đường kính dao động như hình 1
Câu 21:  Trục có kích thước phế phẩm là:

A. dt =  20.015


B. dt = 19.98


C. dt =  20.029


D. dt = d = 20

Câu 22:  Trục có kích thước phế phẩm sửa được  là:

A. dt =  19.97


B. dt = 19.98








C. dt =  20.035


D. dt = 19.95

                                                                                                               Hình1:Sai lệch kích thước gia công     
Câu 23: Độ hở nhỏ nhất trong mối ghép 
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 ( EI=0,ES=+25µm; ei=−16 µm,es=0) là:

A. 
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B. 
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C. 
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D. 0µm
Câu 24: Chọn kích thước b của then bằng theo :
A. Theo đường kính d và bề rộng B
B. Theo bề rộng bạc

C. Dung sai trục
D. Đường kính d của trục

Câu 25: Trục có  Ø30
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 có dung sai là:

A. 
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B. 
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C. 
[image: image23.wmf]m

m

145


D. 155µm
Câu 26: Then bằng, lắp tự do có dung sai lắp ghép then với rãnh trên trục là:

A. Lắp ghép giữa then với trục là 
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B. Lắp ghép giữa then và trục là 
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C. Lắp ghép giữa then với trục là 
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D. Lắp ghép giữa then với trục là 
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Câu 27: Dung sai lắp ghép then bằng

A. Theo hệ thống lỗ và trục
B. Theo hệ thống trục
C. Theo hệ thống lỗ
D. Theo hệ thống lỗ hoặc trục
Câu 28: Mối lắp ghép lỏng theo hệ thống lỗ có công thức tổng quát:

A. 
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Câu 29: Với chi tiết trục có kích thước 
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; Sai lệch giới hạn trên là:

A. 
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C. 30µm
D. 
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Câu 30: Kích thước danh nghĩa là:

A. Kích thước đo được trên chi tiết gia công.
B. Kích thước ghi trên bản vẽ.

C. Kích thước đo được trên bản vẽ.
D. Kích thước chỉ danh theo định nghĩa.

Câu 31: Cho lắp ghép trụ trơn có kích thước 
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 độ hở Smax là:

A. Smax = 27μm
B. Smax = 18μm
C. Smax = 2μm
D. Smax = 23μm
Câu 32: Cho lắp ghép trụ trơn có kích thước 
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 độ hở Smax là:

A. Smax = -75μm
B. Smax = 50μm
C. Smax = 25μm
D. Smax = 75μm


Câu 33: Hình 2 là sơ đồ lắp ghép :


A. Chặt 


B. Trung gian                                                                Đường 0


C. Lỏng


D. Không thuộc sơ đồ lắp nào                                                                     

Câu 34: Hình 2 là sơ đồ lắp ghép :


A. Theo hệ thống trục

B. Theo hệ thống lỗ


C. Theo hệ thống trục và lỗ
D. Không theo hệ thống nào

Câu 35: Sơ đồ lắp ghép Hình 2 : Có kích thước giới trên của lỗ và trục 


A. ES , ei


B. es , EI



Hình 2 :Sơ đồ lắp ghép

C. EI , ei


D. ES , es

Câu 36: Trục có kích thước Ø40
[image: image39.wmf]018
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 có chánh phẩm là:
A. dt =  40.015
B. dt = 40.001
C. dt = 40.019
D. dt = d = 40

Câu 37: Trong hệ thống trục cơ bản có sai lệch trên của trục là:

A. ei = 0
B. ei ≥ 0
C. es = 0
D. es ≥0

Câu 38: Nhám bề mặt có Ra từ 5µm đến 10µm thường đạt được:

A. Trong gia công thô.
B. Trong gia công bán tinh

C. Trong gia công siêu tinh.
D. Trong gia công tinh.

Câu 39: Lắp chặt là mối lắp:

A. Kích thước thực trục nhỏ hơn kích thước thực lỗ.

B. Luôn luôn có độ dôi.

C. Có Smax và Nmax.





D. Câu a, b đúng.

Câu 40: Kích thước thực là:

A. Kích thước thực tế nhìn thấy.
B. Kích thước phù hợp với dung sai.

C. Kích thước đo được sau khi gia công.
D. Kích thước thực sự là chánh phẩm.
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